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Ngày soạn: 27/02/2025
	Lớp
	9A5

	
	Ngày dạy
	


Tuần 25 – Tiết 56 -57:  
Bài 23. BẢNG TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI VÀ BIỂU ĐỒ TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI 
Thời gian thực hiện: 02 tiết
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: 
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
Thiết lập được bảng tần số tương đối, biểu đồ tần số tương đối.
Giải thích được ý nghĩa, vai trò của tần số tương đối trong thực tiễn.
2. Năng lực
Năng lực chung:
Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá
Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
Năng lực riêng: tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học; mô hình hóa toán học; giải quyết vấn đề toán học.
Tư duy và lập luận toán học: So sánh, phân tích dữ liệu, phân tích, lập luận để giải thích khái niệm tần số tương đối, bảng tần số tương đối và biểu đồ tần số tương đối.
Mô hình hóa toán học: mô tả các dữ kiện bài toán thực tế, giải quyết bài toán gắn lập bảng tần số tương đối và vẽ biểu đồ.
Giải quyết vấn đề toán học: giải quyết được các bài toán thực tiễn liên quan đến ý nghĩa, vài trò của tần số tương đối.
Giao tiếp toán học: đọc, hiểu thông tin toán học.
Sử dụng công cụ, phương tiện học toán: sử dụng máy tính cầm tay và thước kẻ.
3. Phẩm chất
Tích cực thực hiện nhiệm vụ khám phá, thực hành, vận dụng.
Có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
Khách quan, công bằng, đánh giá chính xác bài làm của nhóm mình và nhóm bạn.
Tự tin trong việc tính toán; giải quyết bài tập chính xác.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1 - GV: SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, PBT (ghi đề bài cho các hoạt động trên lớp), các hình ảnh liên quan đến nội dung bài học,... 
2 - HS: 
- SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: Gợi động cơ, tạo tình huống xuất hiện bài toán tính tần số tương đối.
b) Nội dung: GV đưa ra tình huống trong thực tiễn cần xác định tần số tương đối.
c) Sản phẩm: HS trả lời câu hỏi và hoàn thiện các bài tập được giao.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV trình chiếu tình huống:
Điểm bài kiểm tra giữa học kì của một số bạn học sinh lớp 9A như sau:
	Điểm
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Tần số
	3
	2
	8
	8
	6
	3


Hãy tính tỉ lệ phần trăm số học sinh đạt điểm 10.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm và thực hiện yêu cầu theo dẫn dắt của GV.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi đại diện một số thành viên nhóm HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.
Gợi ý đáp án:
HS quan sát bảng tần số và tính tỉ lệ phần trăm số học sinh đạt điểm 10:
[image: CHƯƠNG VII. TẦN SỐ VÀ TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI] 
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV ghi nhận câu trả lời của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào tìm hiểu bài học mới: “Tỉ lệ phần trăm số học sinh đạt điểm 10 được gọi là tần số tương đối của điểm 10 trong mẫu số liệu trên. Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm các tính chất của tần số tương đối và cách vẽ biểu đồ tần số tương đối trong bài học này.”.
 Bảng tần số tương đối và biểu đồ tần số tương đối 
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Bảng tần số tương đối 
a) Mục tiêu: 
- Thông qua việc tổ chức hoạt động lấy bóng trong túi và tự ghi lại kết quả màu của quả bóng được lấy ra, HS rút ra khái niệm tần số tương đối và cách lập bảng tần số tương đối.
b) Nội dung:
- HS đọc SGK, nghe giảng, thực hiện các nhiệm vụ được giao, suy nghĩ trả lời câu hỏi, thực hiện HS thực hiện HĐ1; Luyện tập 1 và VD1 trong SGK.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, câu trả lời của HS nêu lời giải của các câu hỏi trong HĐ và ví dụ.
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV chia lớp thành 3 nhóm để thực hiện HĐ1, 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: mỗi nhóm thực hiện 10 lần lấy bóng và ghi lại kết quả. 
Có một túi kín đựng 10 quả bóng có cùng kích thước và khối lượng, mỗi quả có một trong các màu xanh, đỏ hoặc vàng. Thực hiện 30 lần lấy bóng, mỗi lần lấy 1 quả, ghi lại màu quả bóng được lấy ra sau đó tả lại bóng vào túi và trộn đều.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
a) Từ dữ liệu ghi lại, cho biết tần số xuất hiện của các quả bóng maù xanh, đỏ, vàng. Lập tỉ số giữa tần số và số lần lấy bóng.
b) Đoán xem trong túi số lượng bóng có màu gì ít nhất, nhiều nhất.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
+ Từ kết quả tổng hợp của ba nhóm lập bảng thống kê như yêu cầu và dự đoán số bóng có màu nào là ít nhất, nhiều nhất.
Lưu ý: GV có thể thay đổi tổng số lần lấy bóng (không nhất thiết là 30 như phương án đưa ra) cho phù hợp với số nhóm chia, song tổng số lần lấy bóng của tất cả các nhóm không nên ít hơn 30.
- GV trình chiếu hoặc viết bảng nội dung trong Khung kiến thức.
Lưu ý: Tần số tương đối còn gọi là tần suất.
 
 
 
 











- GV cho HS thực hiện Câu hỏi trong SGK theo dữ kiệu thu được ở HĐ1.
 (Tùy vào dữ liệu thu được của mỗi lớp học, GV cho HS thực hiện yêu cầu)
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV cho HS hoạt động cá nhân thực hiện Ví dụ 1, 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- 2 HS trả lời câu hỏi a và câu hỏi b; các HS khác lắng nghe và nhận xét. 
+ GV có thể giải thích thêm về chỉ số chất lượng không khí và mối liên hệ với sức khoẻ: Chỉ số ô nhiễm không khí là một thước đo đánh giá chất lượng không khí hằng ngày, cho biết không khí xung quanh ta là sạch hay ô nhiễm, ô nhiễm đến mức độ nào. Rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng càng cao khi chỉ số ô nhiễm không khí càng lớn.
+ GV có thể khuyến khích HS tự tìm hiểu thông tin về chỉ số chất lượng không khí trên Internet, hoặc sách, báo, … từ đó rút ra điều cần lưu ý cho bản thân để bảo vệ sức khoẻ, hay thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường không khí.
- GV chia lớp thành các nhóm theo tổ, các nhóm cùng thảo luận và thực hiện Luyện tập 1. 
Quay 50 lần một tấm bìa hình tròn được chia thành ba hình quạt với các màu xanh, đỏ, vàng. Quan sát và ghi lại mũi tên chỉ vào hình quạt có màu nào khi tấm bài dừng lại. Kết quả thu được như sau:
[image: CHƯƠNG VII. TẦN SỐ VÀ TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI]
a) Lập bảng tần số tương đối cho kết quả thu được.
b) Ước lượng xác suất mũi tên chỉ vào hình quạt màu đỏ.
+ Nhóm nào nhanh nhất sẽ trình bày bài làm của nhóm mình.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.
- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.
Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm 
+ Bảng tần số tương đối.
	1. Bảng tần số tương đối 
Tần số tương đối và bảng tần số tương đối
HĐ1
Mô phỏng kết quả
a) Sau khi thực hiện 30 lần lấy bóng, ta thu được bảng tần số như sau:
	Quả bóng màu
	Xanh
	Đỏ
	Vàng

	Tần số
	15
	9
	6


Tỉ số giữa tần số quả bóng màu xanh và tần số lấy bóng là [image: CHƯƠNG VII. TẦN SỐ VÀ TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI]
Tỉ số giữa tần số quả bóng màu đỏ và tần số lấy bóng là [image: CHƯƠNG VII. TẦN SỐ VÀ TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI]
Tỉ số giữa tần số quả bóng màu vàng và tần số lấy bóng là [image: CHƯƠNG VII. TẦN SỐ VÀ TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI]
b) Dự đoán rằng trong túi có số lượng bóng xanh là nhiều nhất, bóng vàng là ít nhất.
 
 
 






Khung kiến thức
Cho [image: CHƯƠNG VII. TẦN SỐ VÀ TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI] …., [image: CHƯƠNG VII. TẦN SỐ VÀ TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI] là các giá trị khác nhau của mẫu dữ liệu cơ [image: CHƯƠNG VII. TẦN SỐ VÀ TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI].
Tần số tương đối [image: CHƯƠNG VII. TẦN SỐ VÀ TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI] của các giá trị [image: CHƯƠNG VII. TẦN SỐ VÀ TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI] là tỉ số giữa tần số [image: CHƯƠNG VII. TẦN SỐ VÀ TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI] của [image: CHƯƠNG VII. TẦN SỐ VÀ TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI] với [image: CHƯƠNG VII. TẦN SỐ VÀ TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI].
Bảng sau đây được gọi là bảng tần số tương đối
	Giá trị
	[image: CHƯƠNG VII. TẦN SỐ VÀ TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI]
	….
	[image: CHƯƠNG VII. TẦN SỐ VÀ TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI]

	Tần số tương đối
	[image: CHƯƠNG VII. TẦN SỐ VÀ TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI]
	…..
	[image: CHƯƠNG VII. TẦN SỐ VÀ TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI]


ở đó [image: CHƯƠNG VII. TẦN SỐ VÀ TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI]…. [image: CHƯƠNG VII. TẦN SỐ VÀ TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI] và [image: CHƯƠNG VII. TẦN SỐ VÀ TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI] là tần số tương đối của [image: CHƯƠNG VII. TẦN SỐ VÀ TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI] ….
[image: CHƯƠNG VII. TẦN SỐ VÀ TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI] là tần số tương đối của [image: CHƯƠNG VII. TẦN SỐ VÀ TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI].
Câu hỏi



Ví dụ 1: SGK-tr.37
Hướng dẫn giải (SGK-tr.38)
 





















Luyện tập 1
a) Bảng tần số tương đối:
	Màu
	Xanh
	Đỏ
	Vàng

	Tần số tương đối
	30%
	50%
	20%


b) Ước lượng xác suất mũi tên chỉ vào hình quạt màu đỏ là 50%.
 


Hoạt động 2: Biểu đồ tần số tương đối
a) Mục tiêu: 
+ HS nhận biết biểu đồ tần số tương đối và lập được biểu đồ tần số tương đối của một dãy dữ liệu cho trước.
b) Nội dung:
- HS đọc SGK, nghe giảng, thực hiện các nhiệm vụ được giao, suy nghĩ trả lời câu hỏi, thực hiện HĐ2, Luyện tập 2 và các Ví dụ trong SGK. 
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, nêu lời giải của các câu hỏi trong hoạt động và ví dụ. Hình thành được cách vẽ biểu đồ tần số tương đối.
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV tổ chức cho HS thực hiện HĐ2 trong SGK. 
Có 3 phương án thi đấu tại giải bóng đá khối lớp 9 của một trường như sau:
Phương án 1: Các đội đấu vòng tròn, tính điểm;
Phương án 2: Chia các đội thành 2 bảng, mỗi bảng lấy hai đội vào bán kết;
Phương án 3: Các đội bốc thăm ghép cặp, đấu loại trực tiếp
Ban tổ chức đã lấy phiếu khảo sát ý kiến. Kết quả được Bình và Nam biểu diễn bằng các biểu đồ như sau:
[image: CHƯƠNG VII. TẦN SỐ VÀ TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI]
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS hoạt động nhóm theo hướng dẫn của GV.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS 
a) Đọc và giải thích mỗi biểu đồ trên.
b) Lập bảng tần số tương đối cho kết quả khảo sát ý kiến.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV viết bảng hoặc trình chiếu nội dung trong Khung kiến thức.
GV chú ý nhấn mạnh các bước vẽ biểu đồ tần số, GV vẽ mẫu một biểu đồ theo các bước để minh họa.
	2. Biểu đồ tần số tương đối
Tìm hiểu về biểu đồ tần số tương đối 
HĐ2
a) + Biểu đồ ở Hình 7.9 là biểu đồ cột, trục ngang biểu diễn các phương án, trục đứng biểu diễn tỉ lệ phần trăm ủng hộ các phương án thi đấu.
+ Biểu đồ ở Hình 7.10 là biểu đồ hình quạt tròn, trên đó gồm có 3 hình quạt tương ứng với ba phương án thi đấu, hình quạt màu xanh dương biểu diễn tỉ lệ ủng hộ phương án 1, hình quạt màu đỏ biểu diễn tỉ lệ ủng hộ phương án 2, hình quạt màu xanh lá biểu diễn tỉ lệ ủng hộ phương án 3.
b) Hai biểu đồ biểu diễn cùng dữ liệu. Bảng thống kê cho dữ liệu được biểu diễn trên hai biểu đồ:
	Phương án
	1
	2
	3

	Tần số tương đối 
	28%
	61%
	11%


 
Khung kiến thức
Biểu đồ biểu diễn bảng tần số tương đối được gọi là biểu đồ tần số tương đối. Dạng thường gặp của biểu đồ tần số tương đối là biểu đồ cột và biểu đồ hình quạt tròn.
Để vẽ biểu đồ hình quạt tròn ta thực hiện các bước sau:
………………………





	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV cho HS hoạt động cá nhân trong 7 phút, sau đó gọi 01 HS vẽ biểu đồ quạt tròn, các HS khác chú ý quan sát và nhận xét.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: đọc nội dung và thực hiện Ví dụ 2.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS trình bày cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm 
	Ví dụ 2: SGK-tr.40, 41
Hướng dẫn giải (SGK-tr.40, 41)


	Luyện tập 2 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
GV cho HS hoạt động cá nhân trong 5 phút, sau đó gọi 01 HS vẽ biểu đồ quạt tròn, các HS khác lắng nghe và nhận xét.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS đọc nội dung và thực hiện Luyện tập 2.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS trình bày cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm 
	Luyện tập 2



TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ                                                                
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS (3 phút) 
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học.
- Nhắc HS ôn tập các nội dung đã học: Cách vẽ biểu đồ cột và biểu đồ hình quạt tròn để biểu diễn bảng tần số tương đối.
- Giao cho HS làm bài tập 7.8, 7.9 và 7.10 trong SGK. 
- Nhắc HS đọc trước bài mới chuẩn bị cho tiết học sau
.- Chuẩn bị bài mới: “Bài 23: Bảng tần số tương đối và biểu đồ tần số tương đối”.
TRẢ LỜI/ HƯỚNG DẪN/ GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP TRONG SGK
7.6. Bảng tần số tương đối:
	Cỡ áo
	M
	S
	L

	Tần số tương đối
	50%
	32,5%
	17,5%


7.7. Tổng số học sinh tham gia bình chọn là: n = 40. 
Số lượng học sinh bình chọn cho các phần mềm Skype, Zoom, Google Meet tương ứng là 6, 22, 12 (học sinh). 



[bookmark: MTBlankEqn]Tần số tương đối tương ứng là: ; ; . 
Ta có bảng tần số tương đối:
	Phần mềm
	Skype
	Zoom
	Google Meet

	Tần số tương đối
	15%
	55%
	30%


7.8. a) Bảng tần số tương đối:
	Màu
	Xanh
	Đỏ
	Tím
	Vàng

	Tần số tương đối
	40%
	20%
	26,7%
	13,3%


b) Ước lượng xác suất mũi tên chỉ vào hình quạt màu xanh, màu vàng tương ứng là 40%; 13,3%. 
c) Biểu đồ hình quạt tròn:

7.9. a) Bảng tần số tương đối:
	Lĩnh vực
	Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản
	Công nghiệp và xây dựng
	Dịch vụ

	Tỉ lệ
	27,5%
	33,5%
	39%


b) Biểu đồ hình quạt tròn:

c) Tỉ lệ lao động không làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản là: 33,5% + 39% = 62,5%.
7.10. HD. a) Đây không phải là bảng tần số tương đối. 
b) Nên chọn biểu đồ cột để biểu diễn bảng thống kê này.
----------------------------

Đánh giá độ khó của đề thi học kì môn Toán

Rất khó	Khó	Trung bình	Dễ	0.1	0.25	0.45	0.2	

Tỉ lệ mũi tên chỉ vào các hình quạt

Xanh	Đỏ	Tím	Vàng	60	30	40	20	

Tỉ lệ lao động làm việc trong các lĩnh vực

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản	Công nghiệp và xây dựng	Dịch vụ	0.27500000000000002	0.33500000000000002	0.39	
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